
YÊU CẦU BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM  

Kính gửi: Các nhà cung cấp Văn phòng phẩm.

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm tại Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc với 
nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Phòng Văn thư  Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.
- Số điện thoại: 0238.3861.643/0982672604.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc,
 Địa chỉ: Xóm Trung Thịnh, Xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Nhận qua email: bvnlvanthu@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 05/02/2026 đến hết 17h ngày 11/ 

02/2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 02 

năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục mua sắm: Phụ lục I kèm theo.

-  Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc
-  Báo giá bao gồm: Tiền hàng, thuế VAT và chi phí vận chuyển 
-  Báo giá ký người có thẩm quyền, đóng dấu đỏ của công ty đầy đủ (đóng giáp 

lai nếu từ 2 tờ trở lên)

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

 NGHI LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /BVĐKNL-HCQT
Về việc mời tham gia báo giá văn 

phòng phẩm 

Đông  Lộc, ngày    tháng 02  năm 2026



         2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Hàng hóa được cung cấp 
đảm bảo đầy đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu thông số 
kỹ thuật bệnh viện đưa ra.

Mẫu báo giá dành cho các nhà cung cấp Văn phòng phẩm (Phụ lục II kèm 
theo), yêu câu nhà cung cấp ghi rõ các thông tin về mã số thuế,  địa chỉ, điện thoại 
của công ty và điền giá hàng hóa theo từng loại tương ứng tại mẫu báo giá kèm theo.

Rất mong nhận được sự quan tâm báo giá của các nhà cung cấp./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa/phòng;
- Tổ truyền thông (Website);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Phúc



PHỤ LỤC I. DANH MỤC MUA SẮM GIẤY IN 

(Phụ lục kèm theo Công văn số         /BVĐKNL-HCQT ngày 05 /02/2026)

I.Yêu cầu chung:
Yêu cầu cam kết:
- Các danh mục báo giá chi tiết đảm bảo đầy đủ tiêu chí, chất lượng 
- Đáp ứng với thông số kỹ thuật
- Đúng kích thước, đầy đủ số lượng
- Bảo đảm chất lượng hàng hóa
- Đúng và đầy đủ chủng loại của bệnh viện yêu cầu

II. DANH MỤC BÁO GIÁ CHI TIẾT

TT Tên ấn phẩm Quy cách, thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

1 Giấy A4 

- Đặc tính: Láng mịn, trắng bóng
- Định lượng: >=70 gsm  
- Số lượng tờ : 500 tờ/ ream
- Đóng gói: 5 ream/thùng
- Kích thước: A4, 210 x 297 mm
- Chất liệu: Sợi gỗ tự nhiên 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng: mới 100%                                            

ream 700

2 Giấy A5 

- Đặc tính: Giấy trắng đẹp, láng, mịn                                                
- Chất liệu: Sợi gỗ tự nhiên
- Kích thước:  A5, 148 x 210mm
- Định lượng: >=70 gsm
- Đóng gói : 500 tờ/ ream, 10 ream / bó có màng bóng kính
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng: mới 100%

ream 200

3 Giấy A3

 
- Định lượng: >=70g/m2  ,297 x 420 mm
- Số lượng: 500 sheets
- Màu sắc: Trắng mịn
- Giấy không cong, không kẹt, in 2 mặt
- Chất liệu: Sợi gỗ tự nhiên 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng: mới 100%

ream 40

4 Bìa 

- Kích thước: 210 x 297mm
- Số lượng: 100 tờ/ tập( ram)
- Màu sắc: Xanh 
- Định lượng: >= 160 GSM
- Đặc tính: bề mặt láng min, không bám bụi, bền đẹp

ream 70

5 Giấy in 
màu A4 

- Kích thước: 210 x 297mm
- Số lượng: 500 tờ/ tập( ram)
- Màu sắc: Xanh 
- Định lượng: >=80 gsm
- Đặc tính: bề mặt láng min

Ream
10



TT Tên ấn phẩm Quy cách, thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

6
Bìa bóng 
kính đóng 

sổ 

Kích thước:  A4, 210 x 297mm
Số lượng: 100 tờ/ tập( ram)
Màu sắc: trắng trong
Độ dày: >= 1.8mm
Đặc tính:  mềm dẻo, bền đẹp ream 5

7
Cặp ba dây

- Chất liệu: Giấy cotton  cứng, bền 
- Bề mặt: Có vân hoa hình quả cầu màu xanh pha trắng
- Đáy rộng >=10 cm,  mới 100% Cái 360

8 Giấy Krap 

- Định lượng: >= 80g/m2 
- Sô lượng: >= 100 tờ 
- Màu sắc: màu nâu
- Chất liệu: Sợi gỗ tự nhiên, dai, bền, láng mịn  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng: mới 100%

Cuộn 20

9 Kéo 
- Đặc tính: sắc, dễ cắt, chắc chắn
- Chất lượng: Thép không rỉ
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng: mới 100%

Cái 5

10 Đinh ghim 
nhỏ

- Đặc đính: ghim nhỏ, cứng, không rỉ,  ghim được >= 6 tờ 

- Quy cách: Lố 12 hộp
Lố 15

11 Đinh ghim 
đóng sổ

- Đặc tính: Ghim đại, sắt không rỉ, cứng , ghim được >=100 tờ

- Quy cách:  >= 1000 cái/ hộp

-  Năm sản xuất: 2025 trở về sau

- Chất lượng: Mới 100 %

Hộp 20

12 Bút dạ

- Đặc tính: bút mực màu xanh, viết không bay, độ bền màu 
cao, ghi tốt trên nhiều loại bề mặt. Không độc hại đối với 
người sử dụng.
- Thiết kế ngòi: 2 đầu, một bên ngòi kim, 1 bên ngòi lông 
 - Kích thước>= 0.9mm
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng mới: 100%

Cái 50

13 Hộp đựng 
tài liệu 

- Đặc điểm: nhựa bền đẹp, chống thấm nước, chống bám bụi

- Kích thước:  A4,  gáy rộng >= 30.5 x 22 x 10cm  

- Chất lượng: mới 100%

Cái 15

14 Ghim dắt 

- Đóng hộp: Màu xanh
- Kích thước: >=25 mm
- Số lượng: >=95 chiếc/ hộp
- Hình ảnh: Có đầu tam giác, được phủ một lớp niken chống rỉ Lố 

    60



TT Tên ấn phẩm Quy cách, thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

15 Băng dính 
trong đại

- Kích thước: >= 6 cm
- Màu sắc: Trắng trong

Cuộn 10

16 Băng dính 
gáy xanh

- Kích thước: >= 5 cm
- Màu sắc: Xanh Cuộn 10

17 Kẹp elip

- Quy cách: 12 cái/ hôp  đủ các màu

- Chất liệu: sắt không rỉ

- Kích thước: >= 51 mm

- Chất lượng mới: 100%

Hộp 20

18 Mực dấu

- Mực màu đỏ

- Đặc tính: Mực  rõ  nét, không nhòe, bền màu 

- Trọng lượng: >= 28ml

Lố 3

19
Bao cúc 

- Đặc điểm: Ni lông, bóng đẹp , 1 cúc bấm

- Kích thước: khổ A4, kích thước 220x310mm
Cái 300



PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà 
cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 
chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:
1. Báo giá ấn phẩm và dịch vụ liên quan.

STT Tên hàng 
hóa

Đặc tính kỹ 
thuật

Số lượng/khối 
lượng

Đơn giá
(VND)

Đơn vị 
tính

Chi phí cho các 
dịch vụ liên quan 

(VND)

Thuế, phí, 
lệ phí (nếu 

có)
(VND)

Thành 
tiền 

(VND)

1

2

3

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 
thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày 
....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 
cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 
tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 
định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 
tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
 ……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)
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